
DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 1/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-01-cum-dau-xi-lanh-yamaha-xc100n-cuxi-trang-den-2011-1dw1-b--YAXMGROUPCTL0000036
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(1DW1) (B)

Mã EPC YAXMGROUPCTL0000036
Thương hiệu YAMAHA
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE XC100N CUXI

TRẮNG ĐEN 2011 TRẮNG
ĐEN (1DW1) (B)

Số phụ tùng 23 chi tiết

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 01 CỤM ĐẦU XI
LANH YAMAHA XC100N CUXI
TRẮNG ĐEN 2011 (1DW1) (B)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE XC100N CUXI TRẮNG ĐEN 2011
TRẮNG ĐEN (1DW1) (B)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-01-cum-dau-xi-lanh-ya
maha-xc100n-cuxi-trang-den-2011-1dw1-b--
YAXMGROUPCTL0000036 — mở link hoặc quét QR bên phải
để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá +
tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 23 chi tiết

Có giá tham
khảo: 0/23

Tổng giá trị: —

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (23 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG 01 CỤM ĐẦU XI LANH YAMAHA XC100N
CUXI TRẮNG ĐEN 2011 (1DW1) (B):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Đầu Xi Lanh 1DWE11020000 YAMAHA CUXI 1DWE11020000 1 —

2 Dẫn Hướng Xupap Hút 5HK111331000
YAMAHA CUXI

5HK111331000 1 —

4 Bu Lông 1DWE46510000 YAMAHA CUXI 1DWE46510000 1 —

5 Đệm 904301080200 YAMAHA JUPITER RC 904301080200 1 —

7 Ống Thở 1DWE11600000 YAMAHA CUXI 1DWE11600000 1 —

8 Nắp Che Đầu Xi Lanh 1DWE11850000 YAMAHA
CUXI

1DWE11850000 1 —

9 Đĩa Ốp Ống Thông Hơi 1DWE11650000
YAMAHA CUXI

1DWE11650000 1 —

10 Bu Lông 975270651200 YAMAHA LEXAM 975270651200 1 —

12 Vòng Đệm 93210628B600 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

93210628B600 1 —

13 Bu Lông 950270602000 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

950270602000 1 —
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

14 Nắp Che Đầu Xi Lanh 2 5HUE11860000
YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

5HUE11860000 1 —

15 Vòng Đệm 932104488900 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

932104488900 1 —

16 Đệm Phẳng 902010860900 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

902010860900 1 —

17 Ốc 901760880500 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

901760880500 1 —

18 Bu Gi 947000088000 YAMAHA NOZZA
GRANDE

947000088000 1 —

19 Gioăng Đầu Xi Lanh 5HKE11810000 YAMAHA
CUXI

5HKE11810000 1 —

21 Chốt Định Vị 918101480800 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

918101480800 1 —

22 Ốc 913170609000 YAMAHA CUXI 913170609000 1 —

23 Bộ Xi Lanh Piston 5SKY13100000 YAMAHA
CUXI

5SKY13100000 1 —

24 Gioăng Xi Lanh 1DWE13510000 YAMAHA CUXI 1DWE13510000 1 —

25 Ống Nối 1DWE49870000 YAMAHA CUXI 1DWE49870000 1 —

27 Bu Lông 901160884000 YAMAHA CUXI 901160884000 1 —

28 Đèn More 4P9835910000 YAMAHA T MAX 4P9835910000 1 —

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng YAMAHA · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-01-cum-dau-xi-lanh-yamaha-xc100n-cuxi-trang-den-2011-1d
w1-b--YAXMGROUPCTL0000036 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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